
KTC TH TA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1 02 Đồng Mạnh Hưng 27/01/1982 THPT Văn phòng trường 85.00 Trúng tuyển

2 01 Lê Quốc Hùng 12/05/1977 THPT Văn phòng trường 81.00 Trúng tuyển

3 03 Huỳnh Đức 17/09/1993 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 50.0 50.0 Miễn thi 89.33 Trúng tuyển

4 04 Nguyễn Thị Ngọc Liên 22/02/1989 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 70.0 60.0 Miễn thi 79.17 Trúng tuyển

5 06 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 17/12/1988 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 77.5 50.0 Miễn thi 60.00

6 05 Nguyễn Hồng Nhung 04/04/1992 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 72.5 50.0 Miễn thi 51.67

7 09 Nguyễn Quang Bình 07/09/1991 Thạc sĩ JABES 65.0 87.0 Miễn thi 89.00 Trúng tuyển

8 12 Lê Công Thuận 10/05/1988 Thạc sĩ K.QT 72.5 60.0 Miễn thi 77.60 Trúng tuyển

9 11 Nguyễn Viết Bằng 20/11/1984 Tiến sĩ K.QT 74.00 Trúng tuyển

10 14 Trần Hoài Nam 02/04/1990 Thạc sĩ K.TC 65.0 77.0 Miễn thi 86.20 Trúng tuyển

11 13 Phạm Thanh Dung 22/09/1992 Thạc sĩ K.TC 70.0 50.0 Miễn thi 42.00

12 15 Ngô Tấn Vũ Khanh 27/02/1982 Tiến sĩ K.CNTTKD 94.00 Trúng tuyển

13 16 Hồ Thị Thanh Tuyến 28/10/1984 Thạc sĩ K.CNTTKD 72.5 Miễn thi Miễn thi 83.80 Trúng tuyển

14 17 Trần Diệu My 22/03/1992 Thạc sĩ K.LUAT 60.0 50.0 Miễn thi 81.25 Trúng tuyển
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